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Giờ sinh
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trả
trẻ - Thể
dục sáng

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ sau 2 ngày nghỉ
- Khyến khích trẻ khoanh tay chào cô, ba mẹ khi đến lớp, tự cất dép vào
tủ
- Vận động phụ huynh cho trẻ mặc quần áo phù hợp theo mùa.
+ Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang.
+ Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.
+ Chân: ngồi, chân dang sang 2 bên, nhấc cao từng chân, nhấc cao 2
chân.
(MT 1)

Trò
chuyện
sáng

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh không leo lên
kệ, ghế.
- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không
được phép sờ vào hoặc đến gần. Biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm
(phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun..) khi được nhắc nhở.
- Cho bé xem tranh xe máy
- Trẻ chỉ và nói được tên của mình và bạn khi được hỏi
(MT 18, MT 19)

Giờ học

CHƠI LỒNG
3-4 HỘP
(ÔN)
(MT 9)
NGỒI LĂN
MẠNH
BÓNG LÊN
TRƯỚC
ĐƯỢC
KHOẢNG

NGHE BÀI
HÁT: MÙA
HÈ ĐẾN
(MT 47)

NHẬN BIẾT
NHẬN XE
MÁY
(MT 29)

NGHE KỂ
CHUYỆN:
CÁO, THỎ
VÀ GÀ
TRỐNG (ÔN)
(MT 33)

VẬN ĐỘNG
ĐƠN GIẢN
THEO NHẠC
BÀI HÁT:
MÙA HÈ
ĐẾN
(MT 47)



2,5M (ÔN)
(MT 3)

Hoạt
động
ngoài
trời

- Trò chơi dân gian: kéo cưa lừa xẻ.
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: trẻ chơi tự do với các đồ chơi có trong khu vui chơi cô luôn
quan sát trẻ.
- Chơi tự do: các bé chơi tự do trong khu vui chơi phía sau sân trường.
Cho bé đi trên cát để bé cảm nhận mềm, mịn, có dấu chân phía sau.

Vui chơi
trong
lớp

- Xem tranh hoa phượng ngày hè
- Chơi xe củi thả hình
- Bé chơi tháo lắp 3-4 vòng
- Bé tập làm quen đất nặn, chơi với đất nặn.
- Chơi tự do với các đồ chơi trong lớp mà trẻ yêu thích.
- Làm theo được một vài yêu cầu đơn giản: chào - khoanh tay; hoan hô -
vỗ tay; tạm biệt - vẫy tay,...
(MT 30, MT 48)

Vệ sinh -
ăn - ngủ

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn ăn đúng tư thế: hai tay để lên bàn, hai chân
không để lên ghế.
- Nói nóng, nước nóng, cháo nóng, nguy hiểm không tới gần khi cô nhắc
+ Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị bẩn.
- Thể hiện sự cần thiết khi muốn ăn, uống, ngủ... Khuyến khích trẻ tự lấy
gối lên giường ngủ và ngủ đủ 2 giấc
- Tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc với sự giúp đỡ người lớn
- Tự ngồi vào bàn ăn với sự giúp đỡ người lớn
(MT 12, MT 14, MT 15, MT 16, MT 17)

Sinh
hoạt
chiều

- Dạy trẻ
nghe, hiểu các
từ chỉ tên gọi
đồ vật, sự vật,
hành động
quen thuộc:
cái hộp màu
xanh, cái hộp
màu đỏ, tung
bóng, lăn
bóng(MT 32)

- Thích chơi
với đồ chơii
yêu thích và
quan sát tranh
một số con
vật.
(MT 42)

- Trẻ bắt
chước hành
động đơn giản
của những
người thân:
rửa mặt, uống
nước, đi dép,
đội nón.
(MT 27)

- Trẻ nhắc lại
tên và đặc
điểm đơn giản
của xe máy:
bánh xe hình
tròn, thân xe,
cổ xe, còi xe
bin bin...theo
khả năng trẻ

- Dạy trẻ nhận
biết một số
hành động
nguy hiểm và
phòng tránh
không leo lên
kệ, ghế.
(MT 19)


